
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH  HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP NGÀY 27/8/2021; NGHỊ ĐỊNH SỐ 97 NGÀY 31/12/2023 CỦA CHÍNH PHỦ
 (NĂM HỌC: 2022-2023)

(Theo Công văn số 1147/LĐTBXH ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Phòng Lao động- Thương binh và X ã hội) 

STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

1 1213360133 Nguyễn Ngọc Cẩm 28/10/2006
Tổ 7, ấp Phú 

Thuận

Xã Phú Mỹ 
Hưng, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024

Kế toán 
doanh 

Nghiệp

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

2 1213360145 Nguyễn Hòa Thành 08/12/2004 Ấp 10

Xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Marketing

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

3 1213360144 Biện Thái Ngọc Hân 24/07/2006
Số 210 đường 
489, tổ 1, ấp 1

 Xã Phạm Văn 
Cội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Marketing

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

4

1213360054

Trương Kim Uyên Thảo 01/10/2006
18A Đường 97, 
Ấp Giòng Sao

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Marketing

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

1213360054
Năm thứ hai

HKII

5

1213360022

Lê Hoàng Tú Trinh 30/11/2005 Tổ 3, ấp 2A

Xã Hòa Phú, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Marketing

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

1213360022
Năm thứ hai

HKII

6 1213360094 Trần Chấn Đông 04/10/2006
Số 80, đường 42, 

ấp Tân Thành

Xã Tân Thông 
Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Marketing

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKII

1



STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

7 2213360041 Nguyễn Đặng Ái Vy 01/10/2001
Số 36 B đường 

419, ấp 6

Xã Phước Vĩnh 
An, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024

Kế toán 
doanh 

Nghiệp

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKII

8 1213360115 Hứa Thị Kim Ngân 24/04/2006 Tổ 1, ấp Ba Sa

Xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Marketing

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKII

9 1223360252 Nguyễn Thiên Hà 16/12/2007
295 đường Bùi 
Thị Điệt, Tổ 20, 

ấp 3 

Xã Phạm Văn 
Cội, huyện Củ 
Chi, TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Quản trị 
DN vừa và 

nhỏ

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

10 1223360124 Võ Thu Ngân 08/01/2007
31/15 Tỉnh lộ 10, 
tổ 12, ấp Bình Hạ 

Tây

Xã Thái Mỹ, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Kế toán 
doanh 
nghiệp 

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

11 1223360101 Trần Hiếu 29/01/2007
Số 45 đường 78, 
tổ 12, ấp Đình

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Quản trị 
DN vừa và 

nhỏ

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

12 1223360279 Nguyễn Từ Tường Vy 15/02/2007
Số 45 đường 26, 
tổ 1, ấp Trung

Xã Tân Thông 
Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Quản trị 
DN vừa và 

nhỏ

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

13 1223360245 Lâm Thị Yến Chi 07/10/2007
72, Nguyễn Văn 
Tiệp, Tổ 6, ấp 

Xóm Chùa

Xã An Phú, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Kế toán 
doanh 
nghiệp 

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

14 1223360187 Phạm Đặng Gia An 04/07/2007
228/8A, Cây Gõ, 

tổ 4, ấp Xóm 
Chùa

Xã An Phú, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Quản trị 
DN vừa và 

nhỏ

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

15 2223360188 Nguyễn Minh Phú 26/03/2007
346 Nguyễn Thị 
Rành, ấp Xóm 

Mới

Xã Trung Lập 
Hạ, Củ Chi, 

TP.HCM 

Trung cấp 
bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Quản trị 
doanh 

nghiệp vừa 
và nhỏ

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

16 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007
151/55/3 Nguyễn 

Thị Nê, Cây 
Trâm

Xã Phú Hòa 
Đông, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Quản trị 
doanh 

nghiệp vừa 
và nhỏ

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

2



STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

17

1223360281

Trần Minh Tiến 07/09/2007
157, Nguyễn 

Kim Cương, tổ 9, 
ấp 1A

Xã Tân Thạnh 
Tây, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Marketing

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

1223360281
Năm thứ nhất 

HKII

18 1223360227 Phạm Ngọc Tuyết Ngân 28/02/2007
200/215 Tỉnh lộ 

8, tổ 5, ấp 1

Xã Bình Mỹ, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Kế toán 
doanh 
nghiệp

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKII

19 1223360183 Phan Thị Trúc Phương 22/06/2007
đường Phạm Thị 

Xích, ấp 2A

Xã Tân Thạnh 
Tây, huyện Củ 
Chi, TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Kế toán 
doanh 
nghiệp

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKII

20

1223360269

Võ Thị Uyên Trang 06/10/2007
74, đường Bàu 
Trâm, ấp Thạnh 

An 

Xã Trung An, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Kế toán 
doanh 
nghiệp

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

1223360269
Năm thứ nhất 

HKII

21 1223360247 Phan Hoàng Anh Khoa 10/8/2007
17/26, đường 

Bàu Trâm, Tổ 5, 
ấp Thạnh An

Xã Trung An, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Kế toán 
doanh 
nghiệp

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

22 1223360275 Hoàng Phi Hùng 19/11/2003
26/2 đường 28, 
ấp Bến Mương 

Xã An 
NhơnTtây, 

huyện Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Marketing

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

23 2213360288 Nguyễn Ngọc Nhi 13/07/2006 Ấp Mỹ Khánh B

 Xã Thái Mỹ, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024

Thiết kế đồ 
họa

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

24 1223360173 Lê Huy Phong 10/05/2007
Số 4B, đường 21, 

ấp Tân Định

Xã Tân Thông 
Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Thiết kế đồ 
họa

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

25 1223360026 Nguyễn Thị Ánh Hồng 30/07/2004
Số 53A, đường 
31, tổ 1, ấp Tân 

Thành

Xã Tân Thông 
Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Thiết kế đồ 
họa

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKII

3



STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

26 1223360267 Hồ Kim Liên 09/10/2007
142, đường Đỗ 
Đăng Tuyển, ấp 

Lô 6

Xã An Nhơn 
Tây, huyện Củ 
Chi, TPHCM  

Trung cấp 
bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Thiết kế đồ 
họa

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

27 1223360215 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/01/2007
110/5/12/2, Tỉnh 

lộ 2, ấp Xóm 
Đồng

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Thiết kế đồ 
họa

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

4



STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

28 1223360188 Lê Đình Nam Hải 27/12/2007
496/11, Tỉnh lộ 

8, ấp 4

Xã Phước Vĩnh 
An, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Thiết kế đồ 
họa

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

29 1223360260 Phạm Kiều Diễm 07/06/2007 Tổ 4, ấp Cây Da

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Thiết kế đồ 
họa

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

30 1223360119 Đoàn Gia Uy 16/08/2007
14/6/4C, đường 

65, ấp Xóm 
Đồng

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Thiết kế đồ 
họa

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

31 1223360272 Nguyễn Tuyết Hạnh 28/11/2006
10/4B, tổ 3, 
đường 49

Xã Tân Thông 
Hội  huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Thiết kế đồ 
họa

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

32

2223360479

Nguyễn Đặng Bảo Huy 21/05/2007
36 B, đường 419, 

tổ 5A, ấp 6

Xã Phước Vĩnh 
An,  huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Thiết kế đồ 
họa

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

2223360479
Năm thứ nhất 

HKII

33 1213360150 Nguyễn Hoàng Minh 04/09/2006 Tổ 9, ấp Đồn

Xã Trung Lập 
Hạ, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024

Quản trị 
mạng máy 

tính

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

34 1203360159 Nguyễn Đặng Trung Bảo 27/12/2005
30 B, ấp Tam 

Tân 

Xã Tân An Hội, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024

Quản trị 
mạng máy 

tính

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

35

1213360134

Ngô Hoàng Đạt 20/02/2006
54C, đường Cây 
Trôm Mỹ Khánh

Xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM

Trung cấp 
bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024

Quản trị 
mạng máy 

tính

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

1213360134
Năm thứ hai

HKII

5



STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

36

1213360049

Châu Quốc Bảo 28/12/2006
Số 10A đường 

24, tổ 2, ấp 
Trung

Xã Tân Thông 
Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024

Quản trị 
mạng máy 

tính

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

1213360049
Năm thứ hai

HKII

37

1213360083

Bùi Quốc Huy 27/7/2006
Tổ 34, ấp Bàu 

Tre 1

Xã Tân An Hội, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024

Quản trị 
mạng máy 

tính

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

1213360083
Năm thứ hai

HKII

38 1213360093 Huỳnh Minh Tân 06/02/2006
 Tổ 13, ấp Mũi 

Lớn 1

Xã Tân An Hội, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn
2021-2024

Quản trị 
mạng máy 

tính

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

39
1213360011

Phạm Tiến Dũng 16/02/2004
9/3/5 đường 95, 
Bến Đò 2, tổ 6

 Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024

Quản trị 
mạng máy 

tính

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

1213360011
Năm thứ hai

HKII

40

1213360120

Võ Vĩnh Phúc 17/04/2006
Tổ 78, ấp Cây 

Trâm

Xã Phú Hòa 
Đông, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024

Quản trị 
mạng máy 

tính

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai
HKI

1213360120
Năm thứ hai

HKII

41 1223360089 Nguyễn Võ Bình Sơn 21/10/2007 Tổ 4, ấp Cây Da

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Ứng dụng 
phần mềm 

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

42 1223360165 Liêu Minh Trọng 03/11/2007
Số 2 đường 84, 
tổ 25, ấp Đình

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Ứng dụng 
phần mềm 

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

43 1223360122 Trần Minh Mẩn 28/02/2007
Số 252 Quốc lộ 

22, tổ 2A, ấp 
Hậu

Xã Tân Thông 
Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Ứng dụng 
phần mềm 

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

44 1223360186 Võ Thành Công 08/12/2007
Số 1045, đường 
Tỉnh lộ 7, tổ 8, 
ấp Xóm Mới  

Xã An Nhơn 
Tây, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Quản trị 
mạng máy 

tính

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI
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STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

45 1223360208 Nguyễn Thanh Phúc 04/10/2007
Tổ 6, ấp Xóm 

Mới  

Xã An Nhơn 
Tây, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Quản trị 
mạng máy 

tính

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

46 1223360170
Trương Nguyễn Đăng 
Khoa

30/09/2007 Tổ 5, ấp 2  
Xã Tân Thạnh 
Tây, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Ứng dụng 
phần mềm 

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

47 1223360098 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 06/10/2007
69/1A đường 83, 

tổ 30, ấp Đình

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Ứng dụng 
phần mềm 

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

48 1223360162 Nguyễn Hoàng Thái 25/07/2007
22/11/1 đường 

97, ấp Giòng Sao

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Ứng dụng 
phần mềm 

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

49 1223360080 Phạm Thành Đức 30/09/2007 Tổ 9, ấp 3B 
Xã Tân Thạnh 

Đông, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Ứng dụng 
phần mềm 

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

50

1223360182

Trần Quốc Dương 08/01/2007
Số 211, Tỉnh lộ 
7, ấp Bình Hạ 

Tây

Xã Thái Mỹ, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Ứng dụng 
phần mềm 

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKI

1223360182
Năm thứ nhất

HKII

51 1223360070 Trần Đức Phi 17/06/2007
488/1 đường cây 
Gõ, Tổ 2 ấp Phú 

Bình 

Xã An Phú, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Ứng dụng 
phần mềm

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

52 1223360160 Huỳnh Văn Phúc 14/2/2007
36A, tổ 10, ấp 

Xóm Mới

Xã An Nhơn 
Tây, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Ứng dụng 
phần mềm

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

53 1223360240 Nguyễn Hoàng Anh 10/04/2007
số 69A, đường 
489, tổ 15, ấp 2

Xã Phạm Văn 
Cội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Ứng dụng 
phần mềm

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII

54 1213360106 Phan Nguyễn Nhã Thy 30/04/2006
Số 2002/10A, ấp 

1

Xã Bình Mỹ, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI
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STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

55 1213360086 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10/09/2006
Số 894B Quốc lộ 
22, ấp Phước Lộc

Xã Phước 
Thạnh, Củ Chi, 

TP.HCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI

56 1213360089 Nguyễn Yến My 30/03/2006
Số 43A đường 

14, tổ 4, ấp 
Chánh, 

Xã Tân Thông 
Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI

57 1213360087 Nguyễn Lê Quỳnh Hương 26/06/2006
Số 931, đường 
641, ấp Phước 

An

Xã Phước 
Thạnh, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI

58 1213360102 Nguyễn Thụy Trà My 16/08/2006
Số 143/6A,  

đường Suối Lội, 
ấp 1 

 Xã Phước Vĩnh 
An, huyện Củ 
Chi, TPHCM

Trung cấp 
bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI

59 1213360081 Đặng Khánh Như 27/8/2006
Số 143, đường 
Quốc lộ 22, tổ 

16, ấp Giữa

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn 
2021-2024

Y sỹ đa 
khoa 

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI

60 1213360048 Đỗ Thị Bích Trâm 29/09/2006
Số 1/6A đường 
Lê Thị Giót, ấp 

Bến Đò 1

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn 
2021-2024 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

61 1213360030 Dương Yến Nhi 14/10/2006
Số 15A, đường 
74A, tổ 27, ấp 

Đình

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ  Chi, 
TPHCM

Trung cấp 
Bách Khoa Sài 

Gòn 
2021-2024 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

62 1213360036 Lê Nguyễn Phương Nhi 02/11/2006

Số 74A đường 
Nguyễn Thị 

Tiếp, ấp Trung 
Viết

Xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII
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STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

63 1213360085 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 08/06/2006
Số 120 đường 

Sông Lu, tổ 7, ấp 
5

Xã Hòa Phú, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

64 1213360128 Lê Đỗ Sa Huỳnh 12/11/2006
Số 213/2, đường 
Võ Thị Bàng, ấp 

Phú Hiệp

Xã Phú Mỹ 
Hưng, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKII

65

1213360112

Nguyễn Thị Như Huỳnh 12/07/2006
Số 31/2C, tổ 8, 

ấp Tiền 

Xã Tân Thông 
Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI

1213360112
Năm thứ hai 

HKII

66
1213360023

Phạm Nguyễn Vân Tuyền 19/11/2002
20/1 đường 616, 
ấp Mũi Côn Tiểu

Xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI

1213360023
Năm thứ hai 

HKII
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STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

67
1213360063

Huỳnh Minh Nhựt 23/3/2005
Số 4, đường 188, 

tổ 5, ấp 3 

Xã Bình Mỹ, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2021-2024 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ hai 
HKI

1213360063
Năm thứ hai 

HKII

68
1223360289

Nguyễn Khánh Phương 
Uyên 

07/10/2006
Số 242, đường 

Hồ Văn Tắng, ấp 
Phú Lợi

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

1223360289
Năm thứ nhất 

HKII

69 1223360138 DươngThị Cẩm Tú 14/06/2007
Số 122A, đường 

Giồng Cát, ấp 
Láng Cát

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

70 1223360276 Lê Thụy Phương Thảo 25/11/2007
Số 518G, đường 

Tam Tân, ấp 
Tam Tân 

Xã Tân An Hội 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

71 1223360142 Võ Minh Khang 01/12/2007 Tổ 1, ấp 2
Xã Tân Thạnh 
Tây, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

72 1223360036 Nguyễn Thị Lệ Uyên 03/05/2007
Số 28B, đường 

652, tổ 3, ấp Bàu 
Điều Thượng

Xã Phước 
Thạnh, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

73 1223360178 Huỳnh Thị Kim Ngân 25/05/2007
Số 185/4 đường 

Đào Văn Thử, ấp 
Xóm Chùa

Xã An Phú, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI
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STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

74 1223360271 Nguyễn Minh Cảnh 15/10/2006

Số 295, đường 
Nguyễn Kim 

Cương, tổ 6, ấp 
7A

Xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ 

Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

75 1223360148 Trần Thị Phi Nhung 05/06/2007
Số 171, đường 

355,tổ 3, ấp 
1Hậu

Xã Tân An Hội, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

76 1223360210 Nguyễn Thị Thanh Diệu 30/10/2007 Tổ 8, ấp Cây Da

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI
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STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

77 1223360264 Phạm Bân Bân 03/11/2007
 Số 25 đường 

614, ấp Mũi Côn 
Tiểu

Xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

78 1223360151 Đỗ Anh Hào 23/04/2007
Số 76, đường 

Suối Lội, tổ 3, ấp 
Bàu Sim

Xã Tân Thông 
Hội, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

79 1223360052 Đặng Nguyễn Thục Đoan 22/12/2007

Số 16A đường 
656, ấp Phước 

Hưng

Xã Phước 
Thạnh, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

80 1223360144 Nguyễn Lê Anh Thư 01/09/2007

Số 68/9 đường 
Đỗ Đăng Tuyển, 

tổ 3, ấp Xóm 
Mới

Xã An Nhơn 
Tây, huyện Củ 
Chi, TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

81 1223360074 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 22/08/2007
Số 11B đường 
Ba Sa, ấp Cây 

Trôm 

Xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

82 1223360075 Nguyễn Ngọc Thúy Linh 22/08/2007
Số 11B, đường 
Ba Sa, ấp Cây 

Trôm 

Xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

83 1223360127 Dương Uyển Nhược Lan 10/08/2007 Tổ 5, ấp 1A
Xã Hòa Phú, 

huyện Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI
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STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

84

1223360282

Lê Đại Phúc 28/07/2005
Số 27 đường 
662, ấp Cây 

Trôm

Xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKI

1223360282
Năm thứ nhất 

HKII

85 1223360223
Nguyễn Hoài Phương 
Anh

18/02/2007

Số 
236/4B1,đường 

Nguyễn Thị 
Lắng, ấp Phú Lợi 

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKII

86 1223360235
Trần Nguyễn Quỳnh 
Ngân

18/08/2007
Số 37 Lý Thị 

Chừng, ấp Phú 
Bình

Xã Phú Hòa 
Đông, huyện Củ 

Chi, TPHCM  

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKII
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STT MSSV Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng ký thường trú

Tên trường Khóa học Ngành học

Đối 
tượng 
miễn, 
giảm

Hệ đào 
tạo

Năm học 2022-
2023

Ký nhận
Số nhà, đường, 

ấp, khu phố 
Xã, Thị trấn 

87 1223360246 Sơn Hữu Duy 04/07/2007
Số 67/2, đường 

78, ấp Đình, 

Xã Tân Phú 
Trung, huyện 

Củ Chi, 
TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Điều dưỡng

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKII

88 1223360291 Võ Đức Huy 16/11/2002
Số 4, đường số 

614, ấp Mũi Côn 
Tiếu, 

Xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi 

TP.HCM 

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025 Dược

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKII

89 1223360139 Hồ Trung Duy 16/06/2006 Tổ 8, ấp An Bình

 Xã Trung An, 
huyện Củ Chi 

TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Y sỹ đa 
khoa 

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất 
HKII

90 1223360185 Huỳnh Anh Kiệt 04/02/2007
Tổ 4, ấp Xóm 

Chùa

Xã An Phú, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM

Trung cấp 
Bách khoa Sài 

Gòn
2022-2025

Hướng dẫn 
du lịch

K.17, 
Đ15

Trung 
cấp

Năm thứ nhất
HKII
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